
TRƯỜNG TH ĐÀO SƠN TÂY 

BÀI ÔN TẬP LỚP 2 – Tuần 29 

             BÀI ÔN THỨ HAI 
 

TIẾNG VIỆT 

- Các em rèn đọc bài tập đọc và trả lời câu hỏi bài: “Cây và hoa bên lăng Bác” . 

- Rèn từ khó: Ba Đình, quảng trường, uy nghi, gần gũi, phô sắc, vạn tuế, trang 

nghiêm. 

TOÁN 

Bài 1. Trong hình bên có: 

 

   

Có ……… khối trụ     

Có………..khối cầu     

Có ………..khối lập phương     

Có ……khối hộp chữ nhật.     

Bài 2. Điền dấu > , < , = , thích hợp vào chỗ chấm:   

834 .........800+ 40 + 3 684 .........584 100+9 ........189 

200+ 60 + 1 .........375 327 ......... 300+70+2   989 ......... 900 

 

 

 

 

 

BÀI ÔN THỨ BA  

TIẾNG VIỆT 

- PH đọc cho HS nghe viết đoạn chính tả: 

  Cây và hoa bên lăng Bác ( từ đầu đến…. trang nghiêm.) 

 

 

 

 

 



 

 

 

BÀI ÔN THỨ TƯ  

 

 

TOÁN: 

Bài 1: Hình bên có …… hình tứ giác 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2. Đặt tính rồi tính: 

 

253 + 316 569 – 316                999 – 502 49 + 710 

.......................... .......................... ................................................. 

.......................... .......................... ..........................   ........................ 

....................... .......................... ..........................   ........................ 

 

 

Bài 3. Có 3 chục bao xi măng chia đều vào các xe, mỗi xe chở được 5 bao xi 

măng. Hỏi cần bao nhiêu xe để chở hết số bao xi măng đó? 

 
 

Bài giải: 

 

......................................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................................... 
 



BÀI ÔN THỨ NĂM  

TIẾNG VIỆT 

 

1. Gạch dưới những từ ngữ chỉ Bác Hồ trong đoạn thơ sau: 
 

Mình về với Bác đường xuôi 
 

Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người 
 

Nhớ Ông Cụ mắt sáng ngời... 
 

(Tố Hữu) 

2. Hãy viết 2-3 câu thể hiện những điều em biết về quê hương của Bác Hồ: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ chấm trong đoạn văn sau: 

 

Bác Hồ là vị lãnh tụ vô cùng ………………… của nhân dân Việt Nam. Sinh thời, 
 

Bác rất …………………….. đến các cháu thiếu niên nhi đồng. Ngày nay, Bác tuy đã 
 

………………………… nhưng hình ảnh Bác mãi còn ………………..trong lòng mỗi 
 

người dân Việt Nam.  
 

(quan tâm, kính yêu, đi xa, in đậm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ HAI  

 

Bài 1. Trong hình bên có: 

 

   

Có 4 khối trụ     

Có 4 khối cầu     

Có 2 khối lập phương     

Có 5 khối hộp chữ nhật.     

Bài 2. Điền dấu > , < , = , thích hợp vào chỗ chấm:   

834  < 800+ 40 + 3 684  >584 100+9 < 189 

200+ 60 + 1 < 375 327 <  300+70+2   989   <   900 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ TƯ  

TOÁN: 

Bài 1: Hình bên có 8 hình tứ giác 

 

Bài 2. Đặt tính rồi tính: 

 

253 + 316 569 – 316 999 – 502   49 + 710 

  

     253 

+  316 

    569 

   569 

-  316 

   253 

    999 

-  502                                                - 

   497 

   49 

 710 

 739 

   

Bài 3. Một trường học có 476 học sinh nam. Số học sinh nam nhiều hơn số học 

sinh nữ là 43 học sinh. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ? 

 



Bài giải: 

 

                                                           3 chục = 30 
                                                 Số xe để chở hết số bao xi măng là: 

                                                          30 : 5 = 6( xe ) 
                                                                    Đáp số: 6 xe 

 

 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ NĂM  

 

1. Gạch dưới những từ ngữ chỉ Bác Hồ trong đoạn thơ sau: 
 

Mình về với Bác đường xuôi 
 

Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người 
 

Nhớ Ông Cụ mắt sáng ngời... 
 

(Tố Hữu) 

3. Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ chấm trong đoạn văn sau: 

 

Bác Hồ là vị lãnh tụ vô cùng kính yêu của nhân dân Việt Nam. Sinh thời, 
 

Bác rất quan tâm đến các cháu thiếu niên nhi đồng. Ngày nay, Bác tuy đã 
 

đi xa nhưng hình ảnh Bác mãi còn in đậm trong lòng mỗi 
 

người dân Việt Nam.  
 

 


